   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      KHOA CƠ KHÍ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                    
                 Số:  126 /QĐKT-ĐHBK-CK 

                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trao tặng học bổng, khen thưởng cho sinh viên Cơ khí năm học 2012 – 2013.
______________________________

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa;
Căn cứ theo danh sách đề nghị khen thưởng ngày 06/11/2013 của Ban Chấp hành Đoàn Khoa Cơ khí cho cá nhân, tập thể hoạt động phong trào Đoàn – Hội sinh viên năm 2012 - 2013;  
Căn cứ theo cuộc họp xét học bổng và khen thưởng ngày 22/11/2013 của Hội đồng xét khen thưởng, học bổng sinh viên Khoa Cơ khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:    Tặng giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic toàn quốc 2013 (danh sách và mức thưởng đính kèm).
Điều 2:    Sinh viên có thành tích tốt về mặt học tập (có điểm trung bình tích lũy xếp thứ hạng nhất, nhì, ba và nhất ngành của mỗi khóa học trong năm học 2012-2013) (danh sách và mức thưởng đính kèm).

Điều 3:    Tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích tốt trong hoạt động phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Khoa Cơ khí trong năm học 2012 – 2013 (danh sách và mức thưởng đính kèm).

Điều 4:   
Trao tặng “Học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó” cho các cá nhân sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn có cố gắng học tập tốt trong năm học 2012 – 2013, từ quỹ học bổng của các Công ty, Doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tài trợ. (danh sách và mức học bổng đính kèm).

Điều 5:  
Tổng số tiền học bổng và khen thưởng là: 243.400.000đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng)
Điều 6:  
Các đơn vị liên quan, tập thể và các cá nhân sinh viên có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

· Như điều 5;

· Lưu VT, PGV.
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG
 NĂM HỌC 2012 - 2013
 (Đính kèm Quyết định số:  126 /QĐKT-ĐHBK-CK ngày 26/11/2013 của Trưởng Khoa Cơ khí) 

I- KHEN THƯỞNG  
I.1- HỌC TẬP :

1. SINH VIÊN ĐẠT GIẢI OLYMPIC TOÀN QUỐC MÔN TOÁN, NGUYÊN LÝ MÁY, CHI TIẾT MÁY, ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO CƠ HỌC, VẬT LÝ:
	TT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)
	Ghi chú

	1. 
	21003177
	Phan Phước 
	Thiện
	CK10KSTN
	600.000đ
	
	Giải I 

	2. 
	21102497
	Đỗ Thế 
	Phát
	CK11KTK
	400.000đ
	
	Giải II 

	3. 
	21002985
	Lê Đại 
	Thành
	VP10CĐT
	300.000đ
	
	Giải III 

	4. 
	21103374
	Phan Văn 
	Thiện
	CK11KSCD
	300.000đ
	
	Giải III 

	5. 
	21003451
	Huỳnh Hữu 
	Toàn
	CK10CD2
	300.000đ
	
	Giải III 

	6. 
	21003348
	Nguyễn Công
	Thức
	CK10KSTN
	300.000đ
	
	Giải III 

	7. 
	21103227
	Thái Mai 
	Thành
	CK11KSCD
	300.000đ
	
	Giải III 

	8. 
	21103809
	Phan Văn 
	Trí
	CK11KSCD
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	9. 
	21100167
	Nhâm Trọng 
	Ánh
	CK11KSTN
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	10. 
	21101223
	Huỳnh Huy 
	Hoàng
	CK11KSCD
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	11. 
	21103222
	Nguyễn Xuân 
	Thành
	CK10KSTN
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	12. 
	21103038
	Nguyễn Minh
	Tâm
	CK11CTM1
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	13. 
	21102118
	Nguyễn Trọng
	Nghĩa
	CK11KSCD
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	14. 
	21003284
	Ngô Hồng 
	Thuận
	CK11KSTN
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	15. 
	21001465
	Nguyễn Tuấn 
	Khanh
	CK11KSTN
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	16. 
	21000667
	Ngô Trần Khánh
	Đăng
	CK10CD2
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	17. 
	21000895
	Đặng Thị Mỹ 
	Hạnh
	CK10CD2
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	18. 
	21001498
	Vũ Duy 
	Khánh
	CK11CTM2
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	19. 
	21103389
	Bùi Đức
	Thịnh
	CK11KSCD
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	20. 
	21100661
	Mai Ngọc Đại
	Dương
	CK11KSTN
	200.000đ
	
	Giải khuyến khích

	
	
	
	
	Tổng cộng:
	5.100.000
	đồng
	


2.  SINH VIÊN CÓ ĐIỂM TBTL NĂM HỌC 2012-2013 TỪ LOẠI GIỎI TRỞ LÊN XẾPTHỨ HẠNG NHẤT, NHÌ, BA  VÀ NHẤT NGÀNH CỦA MỖI KHÓA :
	TT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)
	Ghi chú

	1. 
	20901013
	Nguyễn Đình       
	Huy    
	CK09KSCD
	600.000đ
	
	Nhất khóa 2009, 
Nhất ngành Cơ điện tử K2009

	2. 
	21003177
	Phan Phước        
	Thiện  
	CK10KSTN
	600.000đ
	
	Nhất  khóa 2010 ,

Nhất ngành KT Cơ khí K2010

	3. 
	21101678
	Ngô Lê Duy        
	Khôi   
	CK11KSCD
	600.000đ
	
	Nhất khóa 2011, 

Nhất ngành Cơ điện tử K2011

	4. 
	21204236
	Trần Mạnh         
	Trưởng 
	CK12CK11
	600.000đ
	
	Nhất khóa 2012 

	5. 
	20901255
	Thái Minh         
	Khoa   
	CK09KSCD
	400.000đ
	
	Nhì khóa 2009

	6. 
	21003218
	Nguyễn Xuân       
	Thịnh  
	CK10KSCD
	400.000đ
	
	Nhì khóa 2010, 
Nhất ngành Cơ điện tử K2010

	7. 
	21100679
	Trần Hoàng        
	Dương  
	CK11KSCD
	400.000đ
	
	Nhì khóa 2011

	8. 
	21203870
	Nguyễn Hữu Lê Quang
	Tín    
	CK12CK12
	400.000đ
	
	Nhì khóa 2012

	9. 
	20902449
	Trần Văn          
	Thái   
	CK09KSCD
	300.000đ
	
	Ba khóa 2009 

	10. 
	21002118
	Nguyễn Trọng      
	Nghĩa  
	CK10KSCD
	300.000đ
	
	Ba khóa 2010 

	11. 
	21102101
	Đoàn Thị Thu      
	Mơ     
	CK11SOI
	300.000đ
	
	Ba khóa 2011, 
Nhất ngành KT dệt may K2011

	12. 
	21200889
	Trương Trường     
	Giang  
	CK12CK03
	300.000đ
	
	Ba khóa 2012 

	13. 
	20901165
	Võ Trần Vy        
	Khanh  
	CK09KSTN
	200.000đ
	
	Nhất ngành KT Cơ khí K2009

	14. 
	21101940
	Lê Sỹ             
	Lộc    
	CK11KSTN
	200.000đ
	
	Nhất ngành KT Cơ khí K2011

	15. 
	20902149
	Trần Dương Hồng   
	Quân   
	CK09NH
	200.000đ
	
	Nhất ngành KT Nhiệt K2009

	16. 
	21000113
	Trần Hải          
	Anh    
	CK10NH
	200.000đ
	
	Nhất ngành KT Nhiệt K2010

	17. 
	20901451
	Ngô Hiếu          
	Lộc    
	CK09HT1
	200.000đ
	
	Nhất ngành KT Hệ thống CN K2009

	18. 
	21003286
	Nguyễn Huỳnh Thái 
	Thuận  
	CK10HT1
	200.000đ
	
	Nhất ngành KT Hệ thống CN K2010

	19. 
	20900843
	Lê Thị            
	Hiền   
	CK09SDET
	200.000đ
	
	Nhất ngành KT Dệt may K2009

	20. 
	21004542
	Võ Thị Bích       
	Phượng 
	CK10SOI
	200.000đ
	
	Nhất  ngành KT Dệt may K2010

	
	
	
	
	Tổng cộng:
	6.800.000
	đồng
	


I.2 HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐOÀN – HỘI:
1- TẬP THỂ: 

	STT
	Tập thể
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	1. 
	Đoàn Thanh niên – Liên Chi hội sinh viên Khoa Cơ khí
	600.000đ
	

	2. 
	Đội Công tác xã hội Khoa Cơ khí
	600.000đ
	

	
	Tổng cộng : 
	1.200.000
	đồng


2- CÁ NHÂN:

	TT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	1. 
	21000667
	Ngô Trần Khánh 
	Đăng
	CK10CD2
	300.000đ
	

	2. 
	21101223
	Huỳnh Huy 
	Hoàng 
	CK11KSCD
	300.000đ
	

	3. 
	21001648
	Nguyễn Thạch
	Lam
	CK10CD2
	300.000đ
	

	4. 
	21101940
	Lê Sỹ 
	Lộc
	CK11KSTN
	300.000đ
	

	5. 
	21102059
	Nguyễn Đại 
	Minh
	CK11HT1
	300.000đ
	

	6. 
	21102251
	Đặng Thị Hồng 
	Ngọc
	CK11HT1
	300.000đ
	

	7. 
	21102675
	Trần Thế 
	Phương
	CK11TKM
	300.000đ
	

	8. 
	21202958
	Trần Hữu 
	Quang
	CK12CK09
	300.000đ
	

	9. 
	21003514
	Đặng Văn 
	Trâm
	CK10HT2
	300.000đ
	

	10. 
	21003618
	Lê Gia 
	Trọng
	CK10NH
	300.000đ
	

	11. 
	21003809
	Võ Ngọc Anh 
	Tuấn
	CK10CTM3
	300.000đ
	

	
	
	
	
	Tổng cộng:
	3.300.000
	đồng


II- HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN VƯỢT KHÓ: 
· HỌC BỔNG MỨC 1:  3.000.000đ/suất 

	TT
	MSSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	1. 
	20904012
	Hồ Hoàng          
	Anh    
	CK09HT2
	3.000.000đ
	

	2. 
	21100088
	Mai Đức           
	Anh    
	CK11CTM2
	3.000.000đ
	

	3. 
	21100270
	Trương Quang      
	Biển   
	CK11CD1
	3.000.000đ
	

	4. 
	21000230
	Nguyễn Văn        
	Bình   
	CK10NH
	3.000.000đ
	

	5. 
	21200393
	Hoàng Minh        
	Công   
	CK12HT2
	3.000.000đ
	

	6. 
	21000358
	Đỗ Minh           
	Cường  
	CK10KSTN
	3.000.000đ
	

	7. 
	20900537
	Nguyễn Văn        
	Đạt    
	CK09NH
	3.000.000đ
	

	8. 
	21200776
	Nguyễn Văn        
	Điền   
	CK12CK03
	3.000.000đ
	

	TT
	MSSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	9. 
	20900613
	Đào Thành         
	Đức    
	CK09KSTN
	3.000.000đ
	

	10. 
	20900452
	Phạm Tiến         
	Dũng   
	CK09KSCD
	3.000.000đ
	

	11. 
	21100677
	Trần Đoàn Bình    
	Dương  
	CK11KSCD
	3.000.000đ
	

	12. 
	21000890
	Nguyễn Xuân       
	Hạ     
	CK10KSCD
	3.000.000đ
	

	13. 
	21001023
	Hoàng Hà Quốc     
	Hiển   
	CK10KSTN
	3.000.000đ
	

	14. 
	20900882
	Đoàn Đại          
	Hoa    
	CK09KSCD
	3.000.000đ
	

	15. 
	20901106
	Nguyễn Hồng       
	Hưng   
	CK09CTM1
	3.000.000đ
	

	16. 
	20901266
	Võ Văn Đăng       
	Khoa   
	CK09CTM2
	3.000.000đ
	

	17. 
	21101737
	Tô Ngọc Hoàng     
	Kim    
	CK11HT1
	3.000.000đ
	

	18. 
	20901359
	Đặng Thành        
	Lập    
	CK09CD1
	3.000.000đ
	

	19. 
	21001779
	Trần              
	Long   
	CK10KTK
	3.000.000đ
	

	20. 
	20901547
	Hoàng Quang       
	Minh   
	CK09CD1
	3.000.000đ
	

	21. 
	21102115
	Thái Thị          
	Na     
	CK11MAY
	3.000.000đ
	

	22. 
	21202528
	Nguyễn Thành      
	Nhân   
	CK12CK07
	3.000.000đ
	

	23. 
	20901920
	Võ Thanh          
	Phát   
	CK09KSCD
	3.000.000đ
	

	24. 
	20904481
	Nguyễn Đình       
	Phú    
	CK09HT2
	3.000.000đ
	

	25. 
	21202979
	Nguyễn Minh       
	Quân   
	CK12CK06
	3.000.000đ
	

	26. 
	20902087
	Cao Nhật          
	Quang  
	CK09CD1
	3.000.000đ
	

	27. 
	21102821
	Vũ Văn            
	Quyết  
	CK11HT1
	3.000.000đ
	

	28. 
	21002920
	Võ Hồng           
	Tân    
	CK10KTK
	3.000.000đ
	

	29. 
	20902433
	Nguyễn Đào Công   
	Thái   
	CK09CD1
	3.000.000đ
	

	30. 
	21103320
	Dương Ngọc        
	Thân   
	CK11CTM3
	3.000.000đ
	

	31. 
	21103293
	Hoàng Minh        
	Thắng  
	CK11KSCD
	3.000.000đ
	

	32. 
	21002946
	Trần Nhựt         
	Thanh  
	CK10MAY
	3.000.000đ
	

	33. 
	21103227
	Thái Mai          
	Thành  
	CK11KSCD
	3.000.000đ
	

	34. 
	21103389
	Bùi Đức           
	Thịnh  
	CK11KSCD
	3.000.000đ
	

	35. 
	21103427
	Phạm Hoàng        
	Thịnh  
	CK11HT1
	3.000.000đ
	

	36. 
	20902760
	Phạm Hoàng        
	Tiến   
	CK09CD1
	3.000.000đ
	

	37. 
	21003451
	Huỳnh Hữu         
	Toàn   
	CK10CD2
	3.000.000đ
	

	38. 
	21004559
	Ngô Thị Hương     
	Trà    
	CK10MAY
	3.000.000đ
	

	39. 
	20902872
	Trần Quốc         
	Trang  
	CK09HT1
	3.000.000đ
	

	TT
	MSSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	40. 
	21103903
	Trần Lê           
	Trung  
	CK11KSTN
	3.000.000đ
	

	41. 
	21003713
	Nguyễn Văn        
	Trường 
	CK10CTM3
	3.000.000đ
	

	42. 
	21003741
	Đoàn Anh          
	Tuấn   
	CK10KSTN
	3.000.000đ
	

	43. 
	21103960
	Dương Văn Khải    
	Tuấn   
	CK11NH
	3.000.000đ
	

	44. 
	21003902
	Trần Xuân         
	Tùng   
	CK10KSTN
	3.000.000đ
	

	45. 
	20903358
	Nguyễn Văn        
	Vũ     
	CK09CTM1
	3.000.000đ
	

	46. 
	21004097
	Phạm Tấn          
	Vũ     
	CK10KSTN
	3.000.000đ
	

	47. 
	20903466
	Phạm Hàn          
	Vy     
	CK09CTM1
	3.000.000đ
	

	48. 
	20904827
	Nguyễn Hà         
	Xuyên  
	CK09MAY
	3.000.000đ
	

	
	
	Tổng cộng :
	
	
	144.000.000
	đồng


· HỌC BỔNG MỨC 2:  2.000.000đ/suất 
	TT
	MSSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	1. 
	20900495
	Nguyễn Lý         
	Đáng   
	CK09NH
	2.000.000đ
	

	2. 
	21000400
	Nguyễn Văn        
	Danh   
	CK10CTM2
	2.000.000đ
	

	3. 
	21100574
	Nguyễn Đức        
	Duy    
	CK11HT2
	2.000.000đ
	

	4. 
	21100941
	Phạm Đăng Hoàng   
	Hà     
	CK11MAY
	2.000.000đ
	

	5. 
	20900769
	Lê Thị Lệ         
	Hằng   
	CK09INN
	2.000.000đ
	

	6. 
	21004516
	Lê Thị Mỹ         
	Hạnh   
	CK10MAY
	2.000.000đ
	

	7. 
	20904217
	Đặng Ngọc Thu     
	Hoài   
	CK09MAY
	2.000.000đ
	

	8. 
	20901139
	Nguyễn Văn        
	Hữu    
	CK09HT1
	2.000.000đ
	

	9. 
	20901255
	Thái Minh         
	Khoa   
	CK09KSCD
	2.000.000đ
	

	10. 
	20901337
	Trần Thị Kim      
	Lan    
	CK09SDET
	2.000.000đ
	

	11. 
	20901392
	Nguyễn Phi Thảo   
	Linh   
	CK09SDET
	2.000.000đ
	

	12. 
	21001730
	Trần Đức          
	Linh   
	CK10TKM
	2.000.000đ
	

	13. 
	21102001
	Lê Đăng           
	Ly     
	CK11SOI
	2.000.000đ
	

	14. 
	21102059
	Nguyễn Đại        
	Minh   
	CK11HT1
	2.000.000đ
	

	15. 
	21102179
	Nguyễn Thị        
	Nga    
	CK11SOI
	2.000.000đ
	

	16. 
	21102251
	Đặng Thị Hồng     
	Ngọc   
	CK11HT1
	2.000.000đ
	

	17. 
	21002142
	Nguyễn Cao        
	Ngọc   
	CK10TKM
	2.000.000đ
	

	TT
	MSSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	18. 
	21102636
	Phạm Minh         
	Phụng  
	CK11VL
	2.000.000đ
	

	19. 
	21202991
	Tạ Thành          
	Quấn   
	CK12CK09
	2.000.000đ
	

	20. 
	20902114
	Phạm Thanh        
	Quang  
	CK09CD1
	2.000.000đ
	

	21. 
	21004544
	Trần Ngọc         
	Quyết  
	CK10SOI
	2.000.000đ
	

	22. 
	20902267
	Lê Đình Trường    
	Sơn    
	CK09KSCD
	2.000.000đ
	

	23. 
	21002777
	Tô Điền           
	Sơn    
	CK10KTK
	2.000.000đ
	

	24. 
	21203651
	Nguyễn Hữu        
	Thọ    
	CK12CK11
	2.000.000đ
	

	25. 
	21003348
	Nguyễn Công       
	Thức   
	CK10KSTN
	2.000.000đ
	

	26. 
	21103718
	Nguyễn Hoàng      
	Tôn    
	CK11KSCD
	2.000.000đ
	

	
	
	Tổng cộng :
	
	
	52.000.000
	đồng


· HỌC BỔNG MỨC 3 : 1.000.000đ/suất 
	TT
	MSSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	1. 
	21100701
	Nguyễn Hữu Quốc   
	Đại    
	CK11KSTN
	1.000.000đ
	

	2. 
	21100737
	Nguyễn Tấn        
	Đạt    
	CK11CD1
	1.000.000đ
	

	3. 
	21100811
	Trần Duy          
	Đỉnh   
	CK11KSCD
	1.000.000đ
	

	4. 
	21100821
	Nguyễn Thành      
	Đôn    
	CK11CTM1
	1.000.000đ
	

	5. 
	21101038
	Nguyễn Thị Kim    
	Hằng   
	CK11INN
	1.000.000đ
	

	6. 
	20900843
	Lê Thị            
	Hiền   
	CK09SDET
	1.000.000đ
	

	7. 
	21101205
	Âu Chí            
	Hoàng  
	CK11CTM2
	1.000.000đ
	

	8. 
	21001465
	Nguyễn Tuấn       
	Khanh  
	CK10KSTN
	1.000.000đ
	

	9. 
	20901182
	Nguyễn Quốc       
	Khánh  
	CK09CTM1
	1.000.000đ
	

	10. 
	20901219
	Bùi Anh           
	Khoa   
	CK09KSTN
	1.000.000đ
	

	11. 
	21101647
	Nguyễn Nhật Đăng  
	Khoa   
	CK11KSCD
	1.000.000đ
	

	12. 
	21001576
	Đỗ Ngọc           
	Khỏe   
	CK10KSCD
	1.000.000đ
	

	13. 
	21004529
	Hồ Thị Kim        
	Loan   
	CK10MAY
	1.000.000đ
	

	14. 
	21101940
	Lê Sỹ             
	Lộc    
	CK11KSTN
	1.000.000đ
	

	15. 
	20901451
	Ngô Hiếu          
	Lộc    
	CK09HT1
	1.000.000đ
	

	16. 
	21001991
	Nguyễn Mộng       
	Mơ     
	CK10SOI
	1.000.000đ
	

	17. 
	20901652
	Đồng Thị          
	Nga    
	CK09INN
	1.000.000đ
	

	18. 
	21202641
	Nguyễn Minh       
	Nhựt   
	CK12CK07
	1.000.000đ
	

	TT
	MSSV
	Họ và tên
	
	Lớp
	Số tiền
	Ký nhận (Ghi tên)

	19. 
	21102780
	Đào Duy           
	Quí    
	CK11KSTN
	1.000.000đ
	

	20. 
	21002705
	Lê Thanh          
	Sang   
	CK10KSTN
	1.000.000đ
	

	21. 
	21203255
	Lê Minh           
	Tâm    
	CK12CK09
	1.000.000đ
	

	22. 
	21103127
	Lý Hớn            
	Thanh  
	CK11HT1
	1.000.000đ
	

	23. 
	21103222
	Nguyễn Xuân       
	Thành  
	CK11KSTN
	1.000.000đ
	

	24. 
	21003204
	Lương Tâm         
	Thịnh  
	CK10KSTN
	1.000.000đ
	

	25. 
	20902710
	Vũ Anh            
	Thư    
	CK09INN
	1.000.000đ
	

	26. 
	21003339
	Phan Việt Trường  
	Thương 
	CK10CD2
	1.000.000đ
	

	27. 
	21003514
	Đặng Văn          
	Trâm   
	CK10HT2
	1.000.000đ
	

	28. 
	20902948
	Nguyễn Công       
	Trình  
	CK09KSTN
	1.000.000đ
	

	29. 
	20903126
	Trần Anh          
	Tuấn   
	CK09CTM2
	1.000.000đ
	

	30. 
	21204420
	Đặng Thị Xuân     
	Tươi   
	CK12HT1
	1.000.000đ
	

	31. 
	21004122
	Lê Quốc           
	Vương  
	CK10KSTN
	1.000.000đ
	

	
	
	Tổng cộng :
	
	
	31.000.000
	đồng


Tổng  số tiền chi cả 2 mục I và II là: 243.400.000đồng 
                                                           (Hai trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng)





                                                                                                         
                 














           Ngày 26 tháng 11 năm 2013
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